
































STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH*
Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là NCLQ 

của công 

ty/NNB

Thời điểm 

không còn là 

NCLQ của 

công ty/NNB

Lý do
Mối quan hệ đối với 

NNB

No. Name of organization/ 

individual

Securities 

trading 

account (if 

any)

 

Position at 

the 

Company (if 

any)

ID/Business 

registration No.
Date of issuance

Place of 

issuance
Address

Time of starting

to be affiliated 

person of the 

company/ 

internal persons

Time of 

ending to be 

affiliated 

person of the 

company/ 

internal 

persons

Reasons Relationship with 

internal persons

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Công ty TNHH 

VINACONEX Đầu tư
010804867

Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, 

phường Láng, Hà Nội

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>51% VĐL)

VINACONEX Invest 

Company Limited

VINACONEX Building, 34 Lang 

Ha, Lang ward, Hanoi

Subsidiary 

(Vinaconex owns 

>51% of charter 

capital)

2
Công ty TNHH 

VINACONEX Xây dựng
0107926315

Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, 

phường Láng, Hà Nội

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>51% VĐL)

VINACONEX Construction 

Company Limited

VINACONEX Building, 34 Lang 

Ha, Lang ward, Hanoi

Subsidiary 

(Vinaconex owns 

>51% of charter 

capital)

3 Công ty CP Bách Thiên Lộc 4300502304 Tỉnh Quảng Ngãi

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>51% VĐL)

Bach Thien Loc Joint Stock 

Company
Quang Ngai Province

Subsidiary 

(Vinaconex owns 

>51% of charter 

capital)

4
Công ty CP Đầu tư và Phát 

triển Điện Miền Bắc 2
5300215527

Số 64B, Đường Phan Đình Phùng, 

Tỉnh Lào Cai

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>51% VĐL)

Northern Electricity 

Investment and 

Development Joint Stock 

Company 2

No. 64B, Phan Dinh Phung Street, 

Lao Cai Province

Subsidiary 

(Vinaconex owns 

>51% of charter 

capital)

5
Công ty TNHH MTV Giáo 

dục Lý Thái Tổ
0108967145

Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, 

phường Láng, Hà Nội

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>51% VĐL)

Ly Thai To Education 

Company Limited

VINACONEX Building, 34 Lang 

Ha, Lang ward, Hanoi

Subsidiary 

(Vinaconex owns 

>51% of charter 

capital)

7
Công ty TNHH 

VINACONEX Capital One
0110879658

Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, 

phường Láng, Hà Nội

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>51% VĐL)

VINACONEX Capital 

Company Limited One

VINACONEX Building, 34 Lang 

Ha, Lang ward, Hanoi

Subsidiary 

(Vinaconex owns 

>51% of charter 

capital)

7
Công ty CP VINACONEX 

25
4000378261 89A Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>51% VĐL)

VINACONEX 25 Joint 

Stock Company
89A Phan Dang Luu, Da Nang 

Subsidiary 

(Vinaconex owns 

>51% of charter 

capital)

9 Công ty CP Xây dựng số 1 0100105479 D9, Khuất Duy Tiến, Hà Nội

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>51% VĐL)

Construction Joint Stock 

Company No. 1
D9, Khuat Duy Tien, Hanoi

Subsidiary 

(Vinaconex owns 

>51% of charter 

capital)

9
Công ty CP BOO Nước sạch 

Sapa
5300773017

64B đường Phan Đình Phùng, Tỉnh 

Lào Cai

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>51% VĐL)

Sapa Clean Water BOO 

Joint Stock Company

64B Phan Dinh Phung Street, Lao 

Cai Province

Subsidiary 

(Vinaconex owns 

>51% of charter 

capital)

10
Công ty CP VINACONEX 

Sài Gòn
0303156197 47 Đường Điện Biên Phủ, TP. HCM

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>51% VĐL)

VINACONEX Sai Gon Joint 

Stock Company
47 Dien Bien Phu Street, HCMC

Subsidiary 

(Vinaconex owns 

>51% of charter 

capital)

11 Công ty CP Viwaco 0101624050
Tầng 1, Nhà 17T7, Khu đô thị 

Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>51% VĐL)

Viwaco Joint Stock 

Company

1st Floor, Building 17T7, Trung 

Hoa Nhan Chinh Urban Area, 

Hanoi

Subsidiary 

(Vinaconex owns 

>51% of charter 

capital)

VII. DANH SÁCH VỀ NCLQ CỦA CÔNG TY (6T2025) VÀ GIAO DỊCH CỦA NCLQ CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

VII. THE LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE PUBLIC COMPANY (SEMI-ANNUAL REPORT) AND TRANSACTIONS OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY

1. Danh sách về NCLQ của Công ty/ The list of affiliated person of the Company



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH*
Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là NCLQ 

của công 

ty/NNB

Thời điểm 

không còn là 

NCLQ của 

công ty/NNB

Lý do
Mối quan hệ đối với 

NNB

12
Công ty CP VINACONEX 

Dung Quất
4300486846 Tỉnh Quảng Ngãi

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>51% VĐL)

VINACONEX Dung Quat 

Joint Stock Company
Quang Ngai Province

Subsidiary 

(Vinaconex owns 

>51% of charter 

capital)

13
Công ty CP Xây dựng số 17 

VINACONEX
4200546315

184 Lê Hồng Phong, Tỉnh Khánh 

Hòa

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>51% VĐL)

VINACONEX Construction 

Joint Stock Company No. 17

184 Le Hong Phong, Khanh Hoa 

Province

Subsidiary 

(Vinaconex owns 

>51% of charter 

capital)

14
Công ty CP VINACONEX 

27 
1400104904

10 Nguyễn Văn Tre, Tỉnh Đồng 

Tháp

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>51% VĐL)

VINACONEX 27 Joint 

Stock Company

10 Nguyen Van Tre, Dong Thap 

Province

Subsidiary 

(Vinaconex owns 

>51% of charter 

capital)

15
Công ty CP Xây dựng 16 

VINACONEX
2900748666 3 Lê Hồng Phong, Tỉnh Nghệ An

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>51% VĐL)

VINACONEX Construction 

Joint Stock Company No. 16

3 Le Hong Phong, Nghe An 

Province

Subsidiary 

(Vinaconex owns 

>51% of charter 

capital)

16 Công ty Xây dựng số 4

Không chuyển 

đổi loại hình DN, 

không có mã số 

trên hệ thống 

đăng ký DN

47 Đường Điện Biên Phủ, TP. HCM

Công ty con 

(Vinaconex sở hữu 

>51% VĐL)

Construction Company No. 

4
47 Dien Bien Phu Street, HCMC

Subsidiary 

(Vinaconex owns 

>51% of charter 

capital)

17
Công ty CP Xi măng Cẩm 

Phả
5700804196

Km 6, Quốc lộ 18A, Tỉnh Quảng 

Ninh

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL)

Cam Pha Cement Joint 

Stock Company

Km 6, National Highway 18A, 

Quang Ninh Province

Affiliated company 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital)

18
Công ty cổ phần Giầy 

Thượng Đình
0100100939

Số 277, đường Nguyễn Trãi, phường 

Khương Đình, Hà Nội

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL)

Thuong Dinh Footwear JSC.
No. 277 Nguyen Trai Street, 

Khuong Dinh Ward, Hanoi

Affiliated company 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital)

19 Công ty CP Y tế Aegis 0110452305

Lô 202 Khu TMVP, Tầng 2, Tòa 

nhà An Quý Hưng Riverside, 

Phường Việt Hưng, Hà Nội

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL)

Aegis Medical JSC.

Lot 202, Commercial & Office Area, 

2nd Floor, An Quy Hung Riverside 

Building, Viet Hung Ward, Hanoi

Affiliated company 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital)

20

Tổng công ty Đầu tư nước 

và môi trường Việt Nam - 

CTCP (Viwaseen)

0100105976
Số 52 Quốc Tử Giám, Phường Văn 

Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL)

Vietnam Water and 

Environment Investment 

Corporation - Joint Stock 

Company (Viwaseen)

No. 52 Quoc Tu Giam, Van Mieu - 

Quoc Tu Giam Ward, Hanoi

Affiliated company 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital)

21
Công ty CP Đầu tư BOT Hà 

Nội-Bắc Giang
2300846090

Số 14, lô B1 Khu đô thị mới Nam 

Từ Sơn, Bắc Ninh

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL)

Hanoi-Bac Giang BOT 

Investment Joint Stock 

Company

No. 14, Lot B1, Nam Tu Son New 

Urban Area, Bac Ninh

Affiliated company 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital)

22

Công ty CP Phát triển 

Thương mại VINACONEX 

(VCTD)

0102747619 459C Phố Bạch Mai, Hà Nội

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL)

VINACONEX Trading 

Development Joint Stock 

Company (VCTD)

459C Bach Mai Street, Hanoi

Affiliated company 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital)

23

Công ty CP Đầu tư và Dịch 

vụ đô thị Việt Nam 

(Vinasinco)

0101407810 Số 62 Nguyễn Thị Định, Hà Nội

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL)

Vietnam Urban Investment 

and Services Joint Stock 

Company (Vinasinco)

No. 62 Nguyen Thi Dinh, Hanoi

Affiliated company 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital)

24

Công ty TNHH Bê tông 

nhựa VINACONEX- Tấn 

Lộc

3603824115
46 Đường Số 12A, Khu Phố 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL)

VINACONEX-Tan Loc 

Asphalt Concrete Company 

Limited

46 Street No. 12A, HCMC

Affiliated company 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital)



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH*
Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ
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đầu là NCLQ 

của công 

ty/NNB

Thời điểm 

không còn là 

NCLQ của 

công ty/NNB

Lý do
Mối quan hệ đối với 

NNB

25
Công ty CP Đầu tư 

VINACONEX Quảng Ninh
5702118072

Căn 13,14 - Lô A4, Khu Đô thị 

Monbay, Tỉnh Quảng Ninh

Công ty liên kết 

(Vinaconex sở hữu từ 

10%-<51% VĐL)

VINACONEX Quang Ninh 

Investment Joint Stock 

Company

Apartment 13,14 - Lot A4, Monbay 

Urban Area, Quang Ninh Province

Affiliated company 

(Vinaconex owns 

from 10% - <51% of 

charter capital)

26
Công ty CP Cơ điện 

Vinaconex
0108640446

Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, 

phường Láng, Hà Nội

Đầu tư góp vốn 

(Vinaconex sở hữu 

<10% VĐL)

Vinaconex M&E JSC.
VINACONEX Building, 34 Lang 

Ha, Lang ward, Hanoi

Equity investment 

(Vinaconex owns 

<10% of charter 

capital)

27 Công ty CP Vimeco 0101338571
Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường 

Yên Hòa, Hà Nội

Đầu tư góp vốn 

(Vinaconex sở hữu 

<10% VĐL)

Vimeco JSC.
Lot E9, Pham Hung Street, Yen Hoa 

Ward, Hanoi

Equity investment 

(Vinaconex owns 

<10% of charter 

capital)

28 Công ty CP Xây dựng số 12 3600712212
Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Hà 

Nội

Đầu tư góp vốn 

(Vinaconex sở hữu 

<10% VĐL)

Construction Joint Stock 

Company No. 12

No. 57 Vu Trong Phung Street, 

Hanoi

Equity investment 

(Vinaconex owns 

<10% of charter 

capital)

29
Công ty CP Tư vấn Xây 

dựng Vinaconex
0101445446

Tầng 4 + 5, nhà D9, đường Khuất 

Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà 

Nội

Đầu tư góp vốn 

(Vinaconex sở hữu 

<10% VĐL)

Vinaconex Construction 

Consultancy JSC.

4th & 5th Floors, Building D9, 

Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan 

Ward, Hanoi

Equity investment 

(Vinaconex owns 

<10% of charter 

capital)

30 Nguyễn Xuân Đông CT HĐQT 13/12/2018 Người nội bộ

Nguyen Xuan Dong
BOD 

member, GD
Internal person

31 Trần Đình Tuấn
TV HĐQT, 

PTGĐ
01/3/2022 Người nội bộ

Tran Dinh Tuan

BOD 

member, 

DGD

Internal person

32 Nguyyễn Hải Đăng
TV HĐQT, 

PTGĐ
26/09/2025 Người nội bộ

Nguyen Hai Dang

BOD 

member, 

DGD

Internal person

33 Lê Phùng Hòa TV HĐQT 25/04/2026 Người nội bộ

Le Phung Hoa BOD member Internal person

34 Lê Minh Tú
UV HĐQT 

độc lập
21/4/2025 Người nội bộ

Le Minh Tu
Independent 

BOD member
Internal person

35 Phạm Thái Dương TGĐ 27/02/2026 Người nội bộ

Pham Thai Duong
General 

Director
Internal person

36 Nguyễn Khắc Hải PTGĐ 06/09/2019 Người nội bộ

Nguyen Khac Hai DGD Internal person

37 Nguyễn Thị Quỳnh Trang PTGĐ, CFO 24/11/2020 Người nội bộ

Nguyen Thi Quynh Trang DGD, CFO Internal person

38 Lê Văn Huy PTGĐ 26/09/2025

Le Van Huy DGD

39 Nguyễn Hữu Tới CT HĐQT 11/01/2019 Người nội bộ

Nguyen Huu Toi Chairman Internal person

40 Dương Văn Mậu

TV HĐQT, 

PTGĐ 

thường trực

14/10/2013 Người nội bộ

Duong Van Mau

BOD 

member, 

Permanent 

DGD

Internal person

41 Vũ Văn Mạnh Trưởng BKS 11/01/2019 Người nội bộ

Vu Van Manh

Chief of 

Supervisory 

Board

Internal person

42 Trần Thị Kim Oanh TV BKS 11/01/2019 Người nội bộ

Tran Thi Kim Oanh

Member of 

Supervisory 

Board

Internal person

43 Chu Quang Minh TV BKS 11/01/2019 Người nội bộ

Chu Quang Minh

Member of 

Supervisory 

Board

Internal person

44 Nguyễn Thị Thúy Hồng KTT 31/12/2025 Người nội bộ

Nguyen Thi Thuy Hong
Chief 

Accountant
Internal person



STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)

Số Giấy NSH*
Ngày cấp giấy 

NSH
Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là NCLQ 

của công 

ty/NNB

Thời điểm 

không còn là 

NCLQ của 

công ty/NNB

Lý do
Mối quan hệ đối với 

NNB

45 Vũ Mạnh Hùng

Người UQ 

CBTT, phụ 

trách quản trị

06/03/2019 Người nội bộ

Vu Manh Hung

Information 

disclosure 

authorized 

person, 

person in 

charge of 

corporate 

governance

Internal person



Doanh thu xây lắp và cung 

cấp hàng hóa, dịch vụ

Mua  hàng hóa, dịch 

vụ
Thu nhập từ cổ tức

Revenue from construction 

and provision of goods and 

services

Purchase of goods 

and providing 

services

Dividend income

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Công ty TNHH 

VINACONEX Xây dựng

Công ty con, bên 

có liên quan của 

người nội bộ

0107926315; Ngày cấp: 19/7/2017; 

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội

Tòa nhà 

VINACONEX, 

34 Láng Hạ, 

phường Láng, Hà 

Nội

Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

                      20.094.061.072         272.353.190.802   

VINACONEX 

Construction Company 

Limited

Subsidiaries, 

related parties 

of internal 

persons

0107926315; Date of issuance: 

19/7/2017; Place of issuance: Hanoi 

Dept. of Planning & Investment

VINACONEX 

Building, 34 

Lang Ha, Lang 

ward, Hanoi

In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

2

Công ty cổ phần Đầu tư 

và Phát triển điện miền 

Bắc 2

Công ty con, bên 

có liên quan của 

người nội bộ

5300215527; Ngày cấp: 6/5/2004; Nơi 

cấp:

Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai

Số 64B, Đường 

Phan Đình 

Phùng, Tỉnh Lào 

Cai

Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

                           386.521.238   

Northern Electricity 

Investment and 

Development Joint 

Stock Company 2

Subsidiaries, 

related parties 

of internal 

persons

5300215527; D ate of issuance:

6/5/2004; Place of issuance: Lao Cai 

Dept. of Planning & Investment

No. 64B, Phan 

Dinh Phung 

Street, Lao Cai 

Province

In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

3
Công ty CP Bách Thiên 

Lộc

Công ty con, bên 

có liên quan của 

người nội bộ

4300502304; Ngày cấp: 29/01/2010; 

Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi
Tỉnh Quảng Ngãi Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

                           112.224.476   

Bach Thien Loc Joint 

Stock Company

Subsidiaries, 

related parties 

of internal 

persons

4300502304; Date of issuance: 

29/01/2010; Place of issuance: Quang 

Ngai Dept. of Planning & Investment

Quang Ngai 

Province
In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

4
Công ty CP Cơ điện 

Vinaconex

Đầu tư góp vốn, 

bên có liên quan 

của người nội bộ

0108640446; Ngày cấp: 08/03/2019; 

Nơi cấp: Sở KHĐT Hà Nội

Tòa nhà 

VINACONEX, 

34 Láng Hạ, 

phường Láng, Hà 

Nội

Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

                           256.387.500           29.742.181.993   

Vinaconex M&E JSC.

Capital 

contribution 

investment; 

related party of 

an internal 

persons

0108640446; Date of issuance: 

08/03/2019; Place of issuance: Hanoi 

Dept. of Planning and Investment

VINACONEX 

Building, 34 

Lang Ha, Lang 

ward, Hanoi

In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

5
Công ty TNHH 

VINACONEX Đầu tư

Công ty con, bên 

có liên quan của 

người nội bộ

0108046867; Ngày cấp: 03/11/2017; 

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội

Tòa nhà 

VINACONEX, 

34 Láng Hạ, 

phường Láng, Hà 

Nội

Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

                             30.000.000           29.657.155.424   

VINACONEX Invest 

Company Limited

Subsidiaries, 

related parties 

of internal 

persons

0108046867; Date of issuance:

03/11/2017; Place of issuance: Hanoi 

Dept. of Planning & Investment

VINACONEX 

Building, 34 

Lang Ha, Lang 

ward, Hanoi

In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

6
Công ty TNHH MTV 

Giáo dục Lý Thái Tổ

Công ty con, bên 

có liên quan của 

người nội bộ

0108967145; Ngày cấp: 30/10/2019; 

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội

Tòa nhà 

VINACONEX, 

34 Láng Hạ, 

phường Láng, Hà 

Nội

Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

       82.289.965.687   

Ly Thai To Education 

Company Limited

Subsidiaries, 

related parties 

of internal 

persons

0108967145; Date of issuance: 

30/10/2019 ; Place of issuance: Hanoi 

Dept. of Planning & Investment

VINACONEX 

Building, 34 

Lang Ha, Lang 

ward, Hanoi

In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

7

Công ty CP Phát triển 

Thương mại 

VINACONEX (VCTD)

Công ty liên  

kết, bên có liên 

quan của người 

nội bộ

0102747619; Ngày cấp: 15/5/2008; 

Nơi cấp:

Sở KH&ĐT TP Hà Nội

459C Phố Bạch 

Mai, Hà Nội
Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

         6.300.000.000   

VINACONEX Trading 

Development Joint 

Stock Company (VCTD)

Affiliated 

company, 

related parties 

of internal 

persons

0102747619; Date of issuance: 

15/5/2008; Place of issuance: Hanoi 

Dept. of Planning & Investment

459C Bach Mai 

Street, Hanoi
In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

8
Công ty CP Đầu tư BOT 

Hà Nội-Bắc Giang

Công ty liên  

kết, bên có liên 

quan của người 

nội bộ

2300846090; Ngày cấp: 10/4/2014; 

Nơi cấp:

Sở KH&ĐT Tỉnh Bắc Ninh

Số 14, lô B1 Khu 

đô thị mới Nam 

Từ Sơn, Bắc Ninh

Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

                        9.872.933.491            6.999.300.000   

Hanoi-Bac Giang BOT 

Investment Joint Stock 

Company

Affiliated 

company, 

related parties 

of internal 

persons

2300846090; Date of issuance: 

10/4/2014; Place of issuance: Bac 

Ninh Dept. of Planning & Investment

No. 14, Lot B1, 

Nam Tu Son 

New Urban 

Area, Bac Ninh

In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm giao dịch với 

công ty

Số Nghị  quyết/ Quyết định 

của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông 

qua (nếu có, nêu rõ ngày ban 

hành)

Ghi chú

VII. DANH SÁCH VỀ NCLQ CỦA CÔNG TY (6T2025) VÀ GIAO DỊCH CỦA NCLQ CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

VII. THE LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE PUBLIC COMPANY (SEMI-ANNUAL REPORT) AND TRANSACTIONS OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY

2 & 4.2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành 

viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major 

shareholders, internal persons and affiliated persons; Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Supervisory Board, General Director and other 

managers as a member of Board of Directors, General Director

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ)

No.
Name of organization/ 

individual

Relationship 

with the 

Company

ID/ Business registration No.*, date 

of issue, place of issue
Address

Transaction time with 

the company

Number of 

Resolutions/Decisions of the 

G eneral Meeting of 

Shareholders/Board of 

Directors

Details, quantity, total transaction value (VND)

Remarks

STT Tên tổ chức/cá nhân

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty



Doanh thu xây lắp và cung 

cấp hàng hóa, dịch vụ

Mua  hàng hóa, dịch 

vụ
Thu nhập từ cổ tức

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm giao dịch với 

công ty

Số Nghị  quyết/ Quyết định 

của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông 

qua (nếu có, nêu rõ ngày ban 

hành)

Ghi chú

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ)

STT Tên tổ chức/cá nhân

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty

9

Công ty CP Đầu tư và 

Dịch vụ đô thị Việt Nam 

(Vinasinco)

Công ty liên  

kết, bên có liên 

quan của người 

nội bộ

0101407810; Ngày cấp: 28/7/2003; 

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội

Số 62 Nguyễn 

Thị Định, Hà Nội
Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

                           497.272.728             1.792.739.448   

Vietnam Urban 

Investment and 

Services Joint Stock 

Company (Vinasinco)

Affiliated 

company, 

related parties 

of internal 

persons

0101407810; Date of isuance: 

28/7/2003; Place of issuance: Hanoi 

Dept. of Planning & Investment

No. 62 Nguyen 

Thi Dinh, Hanoi
In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

10 Công ty CP Viwaco

Công ty con, bên 

có liên quan của 

người nội bộ

0101624050; Ngày cấp: 17/3/2005; 

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội

Tầng 1, Nhà 

17T7, Khu đô thị 

Trung Hòa Nhân 

Chính, Hà Nội

Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

                           388.081.726                  35.754.574          29.376.000.000   

Viwaco Joint Stock 

Company

Subsidiaries, 

related parties 

of internal 

persons

0101624050; Date of issuance:

17/3/2005; Place of issuance: Hanoi 

Dept. of Planning & Investment

1st Floor, 

Building 17T7, 

Trung Hoa Nhan 

Chinh Urban 

Area, Hanoi

In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

11

Công ty cổ phần 

VINACONEX thiết kế 

và nội thất

Đầu tư góp vốn, 

bên có liên quan 

của người nội bộ

0108727136; Ngày cấp: 08/5/2019; 

Nơi cấp:

Sở KH&ĐT TP Hà Nội

Tòa nhà 

VINACONEX, 

34 Láng Hạ, 

phường Láng, Hà 

Nội

Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

          1.459.025.670   

VINACONEX Design 

and Interior Joint Stock 

Company

Capital 

contribution 

investment; 

related party of 

an internal 

persons

0108727136; Date of issuance: 

08/5/2019; Place of issuance: Hanoi 

Dept. of Planning & Investment

VINACONEX 

Building, 34 

Lang Ha, Lang 

ward, Hanoi

In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

12
Công ty CP 

VINACONEX Sài Gòn

Công ty con, bên 

có liên quan của 

người nội bộ

0303156197; Ngày cấp: 25/12/2003; 

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội

47 Đường Điện 

Biên Phủ, TP. 

HCM

Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

                           135.204.474             7.589.562.787   

VINACONEX Sai Gon 

Joint Stock Company

Subsidiaries, 

related parties 

of internal 

persons

0303156197; Date of issuance:

25/12/2003; Place of issuance: 

HCMC Dept. of Planning & Investment

47 Dien Bien 

Phu Street, 

HCMC

In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

13

Công ty CP 

VINACONEX Dung 

Quất

Công ty con, bên 

có liên quan của 

người nội bộ

4300486846; Ngày cấp: 20/10/2010; 

Nơi cấp:

Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

                             50.000.000          15.351.375.000   

VINACONEX Dung 

Quat Joint Stock 

Company

Subsidiaries, 

related parties 

of internal 

persons

4300486846; Date of issuance:

20/10/2010; Place of issuance: 

Quang Ngai Dept. of Planning & 

Investment

Quang Ngai 

Province
In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

14
Công ty CP Xây dựng số 

1

Công ty con, bên 

có liên quan của 

người nội bộ

0100105479; Ngày cấp: 19/5/1998; 

Nơi cấp:

Sở KH&ĐT TP Hà Nội

D9, Khuất Duy 

Tiến, Hà Nội
Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

        92.743.820.330   

Construction Joint 

Stock Company No. 1

Subsidiaries, 

related parties 

of internal 

persons

0100105479; Date of issuance: 

19/5/1998; Place of issuance: Hanoi 

Dept. of Planning & Investment

D9, Khuat Duy 

Tien, Hanoi
In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

15

Công ty CP Đầu tư 

đường cao tốc Nam 

Định - Thái Bình

Đầu tư góp vốn, 

bên có liên quan 

của người nội bộ

1001298327; Ngày cấp: 05/05/2025; 

Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Hưng Yên

Số 355 Lý Bôn, 

Phường Trần 

Hưng Đạo, Tỉnh 

Hưng Yên

Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

                      74.111.658.175   

Nam Dinh - Thai Binh 

Expressway Investment  

JSC.

Capital 

contribution 

investment; 

related party of 

an internal 

persons

1001298327; Date of issuance:

05/05/2025; Place of issuance: Hung 

Yen Dept. of Planning & Investment

No. 355 Ly Bon, 

Tran Hung Dao 

Ward, Hung Yen 

Province

In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

16
Công ty CP 

VINACONEX 25

Công ty con, bên 

có liên quan của 

người nội bộ

4000378261; Ngày cấp: 27/12/2004; 

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng

89A Phan Đăng 

Lưu, Đà Nẵng
Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

        16.693.361.870   

VINACONEX 25 Joint 

Stock Company

Subsidiaries, 

related parties 

of internal 

persons

4000378261; Date of issuance:

27/12/2004; Place of issuance: Da 

Nang Dept. of Planning & Investment

89A Phan Dang 

Luu, Da Nang 
In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

17 Công ty CP Vimeco

Đầu tư góp vốn, 

bên có liên quan 

của người nội bộ

0101338571; Ngày cấp: 11/3/2003; 

Nơi cấp:

Sở KH&ĐT TP Hà Nội

Lô E9, đường 

Phạm Hùng, 

Phường Yên 

Hòa, Hà Nội

Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

                        5.527.874.755           97.236.939.362   

Vimeco JSC.

Capital 

contribution 

investment; 

related party of 

an internal 

persons

0101338571; Date of issuance: 

11/3/2003; Place of issuance: Hanoi 

Dept. of Planning & Investment

Lot E9, Pham 

Hung Street, Yen 

Hoa Ward, 

Hanoi

In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

18
Công ty CP Xi măng 

Cẩm Phả

Công ty liên  

kết, bên có liên 

quan của người 

nội bộ

5700804196; Ngày cấp: 8/4/2008; Nơi 

cấp:

Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ninh

Km 6, Quốc lộ 

18A, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

                           371.532.505   



Doanh thu xây lắp và cung 

cấp hàng hóa, dịch vụ

Mua  hàng hóa, dịch 

vụ
Thu nhập từ cổ tức

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ

Thời điểm giao dịch với 

công ty

Số Nghị  quyết/ Quyết định 

của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông 

qua (nếu có, nêu rõ ngày ban 

hành)

Ghi chú

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ)

STT Tên tổ chức/cá nhân

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty

Cam Pha Cement Joint 

Stock Company

Affiliated 

company, 

related parties 

of internal 

persons

5700804196; Date of issuance:

8/4/2008; Place of issuance: Quang 

Ninh Dept. of Planning & Investment

Km 6, National 

Highway 18A, 

Quang Ninh 

Province

In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

19

Công ty TNHH Bê tông 

nhựa VINACONEX- 

Tấn Lộc

Công ty liên  

kết, bên có liên 

quan của người 

nội bộ

3603824115; Ngày cấp: 06/9/2021; 

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP HCM

46 Đường Số 

12A, Khu Phố 5, 

Phường An Phú, 

Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

          7.498.966.323   

VINACONEX-Tan Loc 

Asphalt Concrete 

Company Limited

Affiliated 

company, 

related parties 

of internal 

persons

3603824115; Date of issuance: 

06/9/2021; Place of issuance: HCMC 

Dept. of Planning & Investment

46 Street No. 

12A, Ward 5, An 

Phu Ward, Thu 

Duc City, HCMC

In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

20
Công ty TNHH An Quý 

Hưng

Bên có liên quan 

của người nội bộ

0500398766; Ngày cấp: 17/04/2001; 

Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hà Nội

Tầng 1B Khu 

TMDVVP, Tòa 

nhà 25T2, Đường 

Nguyễn Thị 

Thập, Phường 

Yên Hòa, TP Hà 

Nội

Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

             129.236.000   

An Quy Hung Co., Ltd.

Related parties 

of internal 

persons

0500398766; Date of issuance: 

17/04/2001; Place of issuance: Hanoi 

Dept. of Planning & Investment

Level 1B, 

Commercial & 

Office Area, 

Building 25T2, 

Nguyen Thi 

Thap Street, Yen 

Hoa Ward, 

Hanoi City

In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation

21
Công ty CP Môi trường 

năng lượng Thăng Long

Bên có liên quan 

của người nội bộ

0107791065; Ngày cấp: 04/04/2017; 

Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hà Nội

Tầng 2, tòa nhà 

số 57 đường Vũ 

Trọng Phụng, 

Phường Thanh 

Xuân, TP Hà Nội

Trong 6 tháng năm 2026

Nghị quyết số 01/2026/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 25/04/2026 của 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2026 của Tổng công 

ty Vinaconex

                           363.921.166   

Thang Long Energy 

and Environment JSC.

Related parties 

of internal 

persons

0107791065; Date of issuance: 

14/04/2017; Place of issuance: Hanoi 

Dept. of Planning & Investment

2nd Floor, 

Building No. 57 

Vu Trong Phung 

Street, Thanh 

Xuan Ward, 

Hanoi

In 6 months of 2026

Resolution No. 01/2026/NQ-

DHDCD dated April 25, 2026 

of the 2026 Annual General 

Meeting of Shareholders of 

Vinaconex Corporation
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1 VCG
Nguyễn Xuân 

Đông

CT HĐQT/

Chairman of the 

Board

0 13/12/2018

1.1 VCG Nguyễn Xuân Ánh
Cha/ 

Father
0

1.2 VCG Lê Thị Bự
Mẹ/ 

Mother
0

1.3 VCG Trần Thị Lục
Mẹ vợ/ 

Mother-in-law
0

1.4 VCG Đỗ Thị Thanh
Vợ/ 

Spouse
0

1.5 VCG Nguyễn Thị Hà My
Con/ 

Child
0

1.6 VCG Nguyễn Xuân Tùng
Con/ 

Child
0

1.7 VCG Nguyễn Xuân Toàn
Con/ 

Child
0

1.8 VCG Nguyễn Hà Anh
Con/ 

Child
0

1.9 VCG Nguyễn Hoàng
Con rể/ 

Son-in-law
0

1.10 VCG Nguyễn Thị Thu
Chị ruột/ 

Sibling
0

1.11 VCG Bùi Văn Lâm
Anh rể/ 

Brother-in-law
0

1.12 VCG Nguyễn Xuân Sáng
Em ruột/ 

Sibling
0

1.13 VCG Bùi Thị Vân
Em dâu/ 

Sister-in-law
0

1.14 VCG Nguyễn Thị Xuyến
Em ruột/ 

Sibling
0

1.15 VCG Nguyễn Văn Năm
Em rể/ 

Brother-in-law
0

1.16 VCG Nguyễn Thị Luyến
Em ruột/ 

Sibling
0

1.17 VCG Bùi Đắc Khánh
Em rể/ 

Brother-in-law
0

2 VCG Trần Đình Tuấn

TV HĐQT, PTGĐ/  

BOD Member,  

Deputy General 

Director

29.242 01/03/2022

VCG Nguyễn Thị Lan
Mẹ/ 

Mother
0

2.1 VCG Vũ Minh Nga
Vợ/ 

Spouse
0

2.2 VCG
Trần Vũ Khánh 

Linh

Con/ 

Child
0

2.3 VCG Trần Lê Bảo Khánh
Con/ 

Child
0

2.4 VCG
Trần Thị Bích 

Thủy

Chị ruột/ 

Sibling
0

2.5 VCG Trần Thị Thanh
Chị ruột/ 

Sibling
0

2.6 VCG Trần Thị Lý
Em ruột/ 

Sibling
0

2.7 VCG Trần Đình Đại
Em ruột/ 

Sibling
0

3 VCG Nguyễn Hải Đăng

TV HĐQT, PTGĐ/  

BOD Member,  

Deputy General 

Director

0 26/09/2025

3.1 VCG Nguyễn Hữu Đang
Cha/ 

Father
0

3.2 VCG Đinh Thị Hà
Mẹ/ 

Mother
0

3.3 VCG Bùi Chí Hoà
Cha vợ/ 

Father-in-law
0

3.4 VCG Nguyễn Thị Thanh
Mẹ vợ/ 

Mother-in-law
0

3.5 VCG Bùi Thị Hồng
Vợ/ 

Spouse
0

3.6 VCG
Nguyễn Thị Quỳnh 

Hoa

Con/ 

Child
0

3.7 VCG
Nguyễn Hạnh 

Trang

Con/ 

Child
0

3.8 VCG
Nguyễn Đăng 

Quang

Con/ 

Child
0

3.9 VCG Nguyễn Hải Yến
Chị ruột/ 

Sibling
0

3.10 VCG Nguyễn Thị Oanh
Chị ruột/ 

Sibling
0

3.11 VCG Vũ Văn Thành
Anh rể/ 

Brother-in-law
0

4 VCG Lê Phùng Hòa
TV HĐQT/  

BOD Member
0 25/04/2026

4.1 VCG Lê Phùng Tế
Cha/ 

Father
0

4.2 VCG Nguyễn Thị Tấn
Mẹ/ 

Mother
Đã mất

4.3 VCG
Dương Thị Thanh 

Toan

Vợ/ 

Spouse
0

4.4 VCG Lê Phương Anh
Con/

Child
0

4.5 VCG Lê Phùng Quang
Con/

Child
0

4.6 VCG Lê Quang Thắng
Anh ruột/ 

Sibling
0

4.7 VCG Lê Phùng Vinh
Anh ruột/ 

Sibling
0

5 VCG Lê Minh Tú

TV HĐQT độc lập/ 

Independent BOD 

member

0 21/04/2025

5.1 VCG Lê Văn Tôn
Cha/ 

Father
0

5.2 VCG
Nguyễn Thị 

Phượng

Mẹ/ 

Mother
0

VIII.1. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

VIII.1. LIST OF INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS (INDIVIDUALS, ORGANIZATIONS) OF INTERNAL PERSONS
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5.3 VCG Lê Minh Châu
Con/

Child
0

5.4 VCG Lê Thái An
Con/

Child
0

5.5 VCG Lê Chu Thanh Trúc
Con/

Child
0

5.6 VCG Lê Thị Thảo
Chị ruột/ 

Sibling
0

5.7 VCG Tạ Huy Dũng
Anh rể/ 

Brother-in-law
0

6 VCG Phạm Thái Dương
TGĐ/ 

General Director
0 27/02/2026

6.1 VCG Phạm Văn Uy
Cha/ 

Father
Đã mất

6.2 VCG Trương Thị Nhiếm
Mẹ/ 

Mother
Đã mất

6.3 VCG Nguyễn Văn Công
Cha vợ/

Father-in-law
0

6.4 VCG Nguyễn Thị Lũng
Mẹ vợ/ 

Mother-in-law
0

6.5 VCG Nguyễn Thị Minh
Vợ/ 

Spouse
0

6.6 VCG Phạm Thành Đạt
Con/

Child
0

6.7 VCG
Phạm Nguyễn 

Minh Anh

Con/

Child
0

6.8 VCG Phạm Hùng Tín
Anh ruột/ 

Sibling
0

6.9 VCG Phạm Xuân Nhiệm
Anh ruột/ 

Sibling
0

6.10 VCG Phạm Xuân Tuyên
Anh ruột/ 

Sibling
0 Đã mất

6.11 VCG Phạm Duy Đông
Em ruột/ 

Sibling
0

6.12 VCG Phạm Thị Huệ
Em ruột/ 

Sibling
0

6.13 VCG Phạm Thị Loan
Em ruột/ 

Sibling
0

7 VCG Nguyễn Khắc Hải

PTGĐ/ 

Deputy General 

Director

0 06/09/2019

7.1 VCG Nguyễn Thị Yến
Mẹ/ 

Mother
0

7.2 VCG
Nguyễn Thị Thanh 

Cúc

Vợ/ 

Spouse
0

7.3 VCG Nguyễn Hải Vân
Con/ 

Child
0

7.4 VCG
Nguyễn Khắc Trí 

Anh

Con/ 

Child
0

7.5 VCG Đặng Thị Bích
Chị ruột/ 

Sibling
0

7.6 VCG Đặng Thị Kim Liên
Chị ruột/ 

Sibling
0

8 VCG
Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang

PTGĐ, GĐ Tài 

chính/  

Deputy General 

Director, CFO

0 24/11/2020

8.1 VCG Nguyễn Đăng Bình
Cha/ 

Father
0

8.2 VCG Trần Bích Nết
Mẹ/ 

Mother
0

8.3 VCG Đặng Minh Đức
Chồng/ 

Spouse
0

8.4 VCG Đặng Minh Anh
Con/ 

Child
0

8.5 VCG Đặng Minh Quang
Con/ 

Child
0

8.6 VCG Nguyễn Hồng Liên
Chị ruột/ 

Sibling
0

9 VCG Lê Văn Huy

PTGĐ/  

Deputy General 

Director

0 26/09/2025

9.1 VCG Hồ Thị Sơn
Mẹ/ 

Mother
0

9.2 VCG Nguyễn Ngọc Chuỳ 
Cha vợ/ 

Father in law
0

9.3 VCG
Phạm Thị Thanh 

Tâm 

Mẹ vợ/ 

Mother-in-law
0

9.4 VCG
Nguyễn Thị Hải 

Yến

Vợ/ 

Spouse
0

9.5 VCG
Lê Nguyễn Huy 

Tường
Con/ Child 0

9.6 VCG
Lê Nguyễn Minh 

Anh
Con/ Child 0

9.7 VCG Lê Văn Châu
Anh ruột/ 

Sibling
0

9.8 VCG Lê Thị Chuyên
Chị dâu/ 

Sister-in-law
0

9.9 VCG Lê Thị Long
Chị ruột/ 

Sibling
0

9.10 VCG Lê Văn Ba
Anh ruột/ 

Sibling
0

9.11 VCG Nguyễn Thị Vân
Chị dâu/ 

Sister-in-law
0

9.12 VCG Lê Thị Lan
Chị ruột/ 

Sibling
0

9.13 VCG Lê Văn Tuấn
Anh ruột/ 

Sibling
0

9.14 VCG Nguyễn Thị Linh
Chị dâu/ 

Sister-in-law
0

9.15 VCG Lê Thị Hồng
Chị ruột/ 

Sibling
0

9.16 VCG Phạm Quang Sơn
Anh rể/ 

Brother-in-law
0

10 VCG Nguyễn Hữu Tới

PTGĐ/ 

Deputy General 

Director

0 11/01/2019

10.1 VCG Đinh Thị Hằng
Vợ/ 

Spouse
0

10.2 VCG
Nguyễn Thị Thu 

Hà

Con/ 

Child
0
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10.3 VCG
Nguyễn Thị 

Nguyệt Minh

Con/ 

Child
0

10.4 VCG Nguyễn Thị Ghề
Chị ruột/ 

Sibling
0

10.5 VCG Nguyễn Hữu Ninh
Anh ruột/ 

Sibling
0

10.6 VCG Nguyễn Hữu Tấn
Anh ruột/ 

Sibling
0

10.7 VCG
Nguyễn Long 

Giang

Em ruột/ 

Sibling
0

11 VCG Dương Văn Mậu

PTGĐ/ 

Deputy General 

Director

17.228 14/10/2013

11.1 VCG Đào Thị Nhuần
Mẹ/ 

Mother
0

11.2 VCG
Bùi Thị Thanh 

Hương

Vợ/ 

Spouse
0

11.3 VCG Dương Hương Ly
Con/ 

Child
0

11.4 VCG
Dương Minh 

Khang

Con/ 

Child
0

11.5 VCG Dương Thị Hồng
Chị ruột/ 

Sibling
0

11.6 VCG Dương Thị Duyên
Em ruột/ 

Sibling
0

11.7 VCG Dương Thị Hạnh
Em ruột/ 

Sibling
0

11.8 VCG Trần Ngọc Chiến
Anh rể/ 

Brother-in-law
0

11.9 VCG Nguyễn Hữu Tuyên
Em rể/ 

Brother-in-law
0

11.10 VCG
Nguyễn Xuân 

Thanh

Em rể/ 

Brother-in-law
0

12 VCG Vũ Văn Mạnh

Trưởng BKS/ 

Chief of Supervisory 

Board

71 11/01/2019

12.1 VCG Nguyễn Thị Vinh
Mẹ vợ/ 

Mother-in-law
0

12.2 VCG Trần Thị Phương
Vợ/ 

Spouse
0

12.3 VCG Vũ Mạnh Cường Con/ Child 0

12.4 VCG Vũ Thùy Lâm Con/ Child 0

12.5 VCG Vũ Minh Ngọc Con/ Child 0

12.6 VCG Vũ Văn Vạn
Anh ruột/ 

Sibling
0

12.7 VCG Vũ Văn Bách
Anh ruột/ 

Sibling
0

12.8 VCG Vũ Văn Muôn
Anh ruột/ 

Sibling
0

12.9 VCG Vũ Thị Vân
Chị ruột/ 

Sibling
0

12.10 VCG Vũ Thị Hương
Chị ruột/ 

Sibling
0

12.11 VCG Ngô Thị Nguyên
Chị dâu/ 

Sister-in-law
0

12.12 VCG Trần Thị Lan
Chị dâu/ 

Sister-in-law
0

12.13 VCG Nguyễn Thị Liễu
Chị dâu/ 

Sister-in-law
0

12.14 VCG Trần Đức Vũ
Anh rể/ 

Brother-in-law
0

13 VCG
Trần Thị Kim 

Oanh

TV BKS/ 

Member of 

Supervisory Board

0 11/01/2019

13.1 VCG Trần Văn Hiến
Cha/ 

Father
0

13.2 VCG Trần Thị Yến
Mẹ/ 

Mother
0

13.3 VCG
Nguyễn Xuân 

Chiến

Chồng/ 

Spouse
0

13.4 VCG Nguyễn Xuân Hòa
Con/ 

Child
0

13.5 VCG
Nguyễn Hương 

Duyên

Con/ 

Child
0

13.6 VCG Trần Thị Thu Hiền
Em ruột/ 

Sibling
0

14 VCG Chu Quang Minh

TV BKS/ 

Member of 

Supervisory Board

0 11/01/2019

14.1 VCG Khuất Thị Huệ
Mẹ/ 

Mother
22

14.2 VCG
Nguyễn Thị Thu 

An

Vợ/ 

Spouse
0

14.3 VCG Chu Minh Anh
Con/ 

Child
0

14.4 VCG Chu Quang Duy
Con/ 

Child
0

14.5 VCG Chu Ngọc Sơn
Anh ruột/ 

Sibling
0

14.6 VCG Chu Thế Hùng
Anh ruột/ 

Sibling
0

15 VCG
Nguyễn Thị Thúy 

Hồng

KTT/ 

Chief Accountant
0 31/12/2025

15.1 VCG Lã Thị Ngoàn
Mẹ/ 

Mother
0

15.5 VCG Phạm Nguyên Bảng
Cha chồng/ 

Father-in-law
0

15.6 VCG Vũ Thị Oanh
Mẹ chồng/  

Mother-in-law
0

15.2 VCG Phạm Anh Vũ
Chồng/  

Spouse
0

15.3 VCG
Phạm Đăng 

Nguyên

Con/ 

Child
0

15.4 VCG Nguyễn Quý Quảng
Anh ruột/ 

Sibling
0
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và các ghi chú 

khác)

No.
Stock 

code
Name

Securities 

trading 

account (if 

any)

Position at the 

company (if any)

Relationship 

with internal 

persons

Forms of 

ID/ 

Business 

registratio

n No.

ID/ Business 

registration 

No.

Date of 

issuance of ID/ 

Business 

registration

Place of issuance Address

Number 

of 

shares 

owned 

at the 

end of 

the 

period

Share 

ownership 

ratio at the 

end of the 

period

Time of 

starting

to be 

affiliated 

person of 

the 

company/ 

internal 

persons

Time of ending 

to be affiliated 

person of the 

company/ 

internal persons

Reasons Remarks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 VCG Vũ Mạnh Hùng

Người UQ CBTT, phụ 

trách quản trị/  

Information 

disclosure authorized 

person, person in 

charge of corporate 

governance

0 06/03/2019

16.1 VCG Vũ Văn Hà
Cha/

Father
0

16.2 VCG Lê Thị Trọng
Mẹ/ 

Mother
0

16.3 VCG Đinh Thị Nga
Mẹ vợ/ 

Mother-in-law
0

16.4 VCG
Nguyễn Thanh 

Giang

Vợ/ 

Spouse
0

16.5 VCG Vũ Huy Bằng
Con/ 

Child
0

16.6 VCG Vũ Trâm Anh
Con/ 

Child
0

16.7 VCG Vũ Thị Bích Hằng
Chị ruột/ 

Sibling
34



Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

Number of 

shares
Percentage Number of shares Percentage

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Công ty cổ phần Đầu tư 

Pacific Holdings
291.820.993 45,14%         315.166.672   45,14%

Nhận cổ tức 2025 bằng cổ phiếu

(tỷ lệ 8%)

+ Đào Ngọc Thanh Cổ đông sáng lập

+ Nguyễn Xuân Đông
Cổ đông sáng lập, 

TV HĐQT

+ Dương Văn Mậu Cổ đông sáng lập

+ Nguyễn Hữu Tới
Cổ đông sáng lập, 

TV HĐQT

+ Trần Đình Tuấn CT HĐQT, TGĐ

2 Dương Văn Mậu
TV HĐQT, PTGĐ 

TT
15.952 0,0025%                  17.228   0,0025%

Nhận cổ tức 2025 bằng cổ phiếu

(tỷ lệ 8%)

3 Trần Đình Tuấn TV HĐQT, PTGĐ 27.076 0,0042%                  29.242   0,0042%
Nhận cổ tức 2025 bằng cổ phiếu

(tỷ lệ 8%)

4 Vũ Văn Mạnh Trưởng BKS 66 0,0000%                         71   0,0000%
Nhận cổ tức 2025 bằng cổ phiếu

(tỷ lệ 8%)

5 Khuất Thị Huệ

NCLQ của NNB 

(ông Chu Quang 

Minh)

21 0,0000%                         22   0,0000%
Nhận cổ tức 2025 bằng cổ phiếu

(tỷ lệ 8%)

6 Vũ Thị Bích Hằng

NCLQ của NNB 

(ông Vũ Mạnh 

Hùng)

32 0,0000%                         34   0,0000%
Nhận cổ tức 2025 bằng cổ phiếu

(tỷ lệ 8%)

VIII.2. GIAO DỊCH CỦA NNB VÀ NCLQ ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

VIII.2. TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS WITH THE SHARES OF THE COMPANY

No. Transaction executor
Relationship with 

internal person

Number of shares owned at the 

beginning of the period

Number of shares owned at the end 

of the period Reason for increase, decrease 

(purchase, sale, switch, reward…)

Lý do tăng, giảm (mua, bán, 

chuyển đổi, thưởng…)

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
STT Người thực hiện giao dịch

Quan hệ với cổ 

đông nội bộ
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